
STT MSSV HO TEN NS LOP HE khoa KHOA

1 101101T801 Trần Long Hải 13/01/90 TH10A4 DH TH 2010

2 1051010005 Lương Hoài Bảo 26/05/92 TH10A3 DH TH 2010

3 1051010008 Tôn Thanh Bính 18/05/85 TH10A2 DH TH 2010

4 1051010031 Lê Quốc Đại 09/02/91 TH10A1 DH TH 2010

5 1051010049 Nguyễn Ngọc Hiệp 31/01/91 TH10A3 DH TH 2010

6 1051010053 Phan Thanh Hoài 20/04/92 TH10A3 DH TH 2010

7 1051010113 Lê Hồng Nhung 04/02/92 TH10A2 DH TH 2010

8 1051010190 Phạm Duy Trung 03/11/91 TH10A2 DH TH 2010

9 1051010208 Nguyễn Trần Kiều Vũ 11/09/92 TH10A3 DH TH 2010

10 1051012055 Ngô Văn Hoàn 01/05/92 TH10A4 DH TH 2010

11 1051012059 Nguyễn Hữu Hoàng 12/04/92 TH10A3 DH TH 2010

12 1051012115 Ngô Quang Nhựt 23/05/92 TH10A3 DH TH 2010

13 1051012158 Đào Thắng 25/12/92 TH10A3 DH TH 2010

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN BỊ KỶ LUẬT



14 111C650011 Phạm Thanh Bình 22/04/93 CD11TH01 CD TH 2011

15 111C650015 Nguyễn Đăng Cường 13/03/93 CD11TH01 CD TH 2011

16 111C650020 Nguyễn Văn Dũng 01/04/93 CD11TH01 CD TH 2011

17 111C650064 Trần Đào Minh Mẫn 13/01/93 CD11TH01 CD TH 2011

18 111C650072 Đỗ Hoàng Nguyên 19/10/93 CD11TH01 CD TH 2011

19 111C650081 Nguyễn Minh Phúc 16/02/93 CD11TH01 CD TH 2011

20 111C650083 Lê Phương 01/08/93 CD11TH01 CD TH 2011

21 111C650096 Nguyễn Ngọc Khiết Tâm 25/03/93 CD11TH01 CD TH 2011

22 111C650102 Phạm Trọng Thắng 30/07/93 CD11TH01 CD TH 2011

23 111C650118 Nguyễn Hoàng Tuấn 13/10/92 CD11TH01 CD TH 2011

24 111C650123 Phạm Minh Tú 19/08/93 CD11TH01 CD TH 2011

25 111C650125 Nguyễn Lê Quang Vũ 20/08/93 CD11TH01 CD TH 2011

26 111C650129 Trần Quang Triều 23/05/93 CD11TH02 CD TH 2011

27 1151010041 Tạ Phát Huy 07/12/93 DH11TH01 DH TH 2011

28 121C650010 Phan Vũ Quốc Cường 04/09/88 CD12TH01 CD TH 2012



29 121C652003 Nguyễn Trường An 02/01/94 CD12TH01 CD TH 2012

30 121C652004 Nguyễn Tuấn Anh 24/11/94 CD12TH01 CD TH 2012

31 121C652012 Nguyễn Công Danh 20/08/94 CD12TH01 CD TH 2012

32 121C652013 Võ Công Danh 24/12/93 CD12TH01 CD TH 2012

33 121C652015 Nguyễn Minh Duy 01/09/94 CD12TH01 CD TH 2012

34 121C652031 Đỗ Phúc Huy 28/04/93 CD12TH01 CD TH 2012

35 121C652033 Nguyễn Thành Huy 26/02/94 CD12TH01 CD TH 2012

36 121C652037 Nguyễn Thái Phúc Khang 08/01/94 CD12TH01 CD TH 2012

37 121C652044 Nguyễn Trang Hoàng Lam 04/12/94 CD12TH01 CD TH 2012

38 121C652055 Dương Thị Linh Nhi 25/11/94 CD12TH01 CD TH 2012

39 121C652099 Nguyễn Hữu Tùng 14/06/94 CD12TH01 CD TH 2012

40 121C652101 Trần Đông Tùng 30/10/94 CD12TH01 CD TH 2012

41 1251010007 Đặng Thế Bảo 01/05/94 DH12TH01 DH TH 2012

42 1251010084 Vũ Hoàng Phúc 05/07/94 DH12TH02 DH TH 2012

43 1251010104 Trần Thị Hoài Thu 06/09/94 DH12TH02 DH TH 2012



44 1251010105 Hồ Nguyễn Quốc Thuận 19/08/94 DH12TH01 DH TH 2012

45 1251012013 Nguyễn Vũ Nhật Duy 12/09/94 DH12TH02 DH TH 2012

46 1251012019 Nguyễn Thế Dương 19/01/94 DH12TH02 DH TH 2012

47 1251012020 Nguyễn Danh Đại 24/04/94 DH12TH02 DH TH 2012

48 1251012030 Nguyễn Thế Hiển 22/12/94 DH12TH01 DH TH 2012

49 1251012077 Nông Quốc Minh 02/12/94 DH13TH01 DH TH 2012

50 1251012097 Phạm Như Thắng 20/03/92 DH12TH02 DH TH 2012

51 1251012108 Dương Hữu Tính 25/01/94 DH12TH02 DH TH 2012

52 1254050060 Đặng Hoàng Huy 05/04/94 DH12TK02 DH TH 2012

53 1254052071 Vũ Nam Khánh 16/02/94 DH12TK01 DH TH 2012

54 1254052147 Nguyễn Thị Hồng Thảo 04/05/94 DH12TK01 DH TH 2012

55 1254052185 Vũ Quý Trọng 27/12/85 DH12TK01 DH TH 2012

56 1351010085 Trần Nhật Nguyên 09/09/95 DH13TH01 DH TH 2013

57 1351010097 Tăng Lê Hoàng Phong 05/06/95 DH13TH02 DH TH 2013

58 1351010102 Huỳnh Nguyên Phúc 15/02/95 DH13TH02 DH TH 2013



59 1351010112 Ngô Tấn Tài 28/09/95 DH13TH02 DH TH 2013

60 1351010115 Hoàng Minh Tân 16/01/93 DH13TH02 DH TH 2013

61 1351010118 Nguyễn Trung Thành 19/07/95 DH13TH02 DH TH 2013

62 1351010130 Lê Hùng Trường 24/10/95 DH13TH01 DH TH 2013

63 1354050004 Nguyễn Trần Ngọc ánh 08/03/95 DH13TK01 DH TH 2013

64 1354050006 Trương Xuân Bảo 19/09/95 DH13TK02 DH TH 2013

65 1354052179 Phan Văn Sang 12/04/93 DH13TK02 DH TH 2013

66 1354052190 Nguyễn Thị Thơm 18/03/93 DH13TK02 DH TH 2013

67 1354052192 Trần Thị Thanh Thủy 09/12/93 DH13TK01 DH TH 2013

68 1354052208 Trần Trọng Nghĩa 12/06/95 DH13TK01 DH TH 2013
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